BÁO CÁO TỔNG QUAN THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG

THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN CỦA MYANMAR

I. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN CỦA MYANMAR
Myanmar có diện tích 676.577 km2 (= 67,6 triệu hécta); Trong đó:
- Đất đai canh tác: 11,9 triệu hécta, chiếm 17%;

- Đất đai còn bỏ hoang: 5,7 triệu hécta, chiếm 9%;

- Đất rừng: 33,4 triệu héc ta, chiếm 49%;

- Đất khác: 16,5 triệu héc ta, chiếm 25%.
Dân số 57,5 triệu người (năm 2008); mật độ dân số 82 người/km2; tốc độ tăng dân số 2,02%/năm. Tuổi thọ trung bình của dân cư: nông thôn 60,4 tuổi đối với nam và 62,8 tuổi đối với nữ; thành thị: 61,1 tuổi đối với nam và 65,1 tuổi đối với nữ. Tỷ lệ người biết chữ 91%. Các tôn giáo chính là: Đạo Phật chiếm 89,3% dân số; Thiên chúa giáo chiếm 5,6%; Đạo Hindu chiếm 0,5%; Đạo Hồi và các đạo khác chiếm 4,6% dân số. Hiện nay có 135 dân tộc khác nhau đang sinh sống ở Myanmar. Đồng tiền là đồng Kyats (K). 

Năm 2007, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 23.331,7 tỷ Kyats; GDP bình quân đầu người đạt 405.740 Kyats (= 406 USD). 

Theo Cơ quan Xúc tiến Xuất khẩu của Nhật Bản (JETRO), năm 2010 GDP bình quân đầu người của Myanmar đạt 470 USD.
1.1. Thuận lợi:
Myanmar có nhiều tiềm năng để phát triển thủy sản: bờ biển dài 2.832 km, trải dài từ cực bắc là sông Nerf tới cực nam là mũi Victoria. Bờ biển bang Rakhine thuộc Ấn Độ Dương; bờ biển khu hành chính Ayeyarwaddy thuộc vịnh Bengal; bờ biển khu hành chính Tanintharyi thuộc biển Andaman. Thềm lục địa của Myanmar là 228.781 km2; vùng biển đặc quyền kinh tế là 486.000 km2.
Nguồn thủy - hải sản phong phú, sản lượng thủy - hải sản hàng năm có thể khai thác được khoảng gần 2 triệu tấn. Năm 2010, diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng gần 500.000 hécta.
Myanmar cũng có nhiều tiềm năng về nguồn mặt nước ngọt như: hệ thống sông suối, hồ, ao, mặt nước ruộng lúa,… với tổng diện tích mặt nước là 21,35 triệu hécta; trong đó:

- 8,2 triệu hécta mặt nước tự nhiên (sông, suối, hồ, ao,…).  

- 6 triệu hécta mặt nước thường xuyên bị úng ngập.

- 1,8 triệu hécta mặt nước hồ nhân tạo.

- 5,35 triệu hécta mặt nước ruộng lúa.

Myanmar có 3.474 loài cá nước ngọt với sản lượng cá và tôm đánh bắt được hàng năm đạt hàng chục nghìn tấn.
Ngành Thủy sản được xem là ngành quan trọng trong nền kinh tế của Myanmar, cá là nguồn đạm động vật chủ yếu của những người ăn kiêng. Cá là nguồn thực phẩm chính, được tiêu dùng với khối lượng lớn bên cạnh gạo, đậu, lạc và rau quả. Năm 2006, mức tiêu dùng bình quân đầu người về cá là 18 kg.
Hiện nay Myanmar mới chỉ khai thác được chưa đến 60% sản lượng thủy - hải sản.

1.2. Khó khăn:
- Myanmar hiện vẫn đang bị Mỹ và Phương Tây bao vây cấm vận rất ngặt nghèo, không có ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Myanmar, thiếu ngoại tệ trầm trọng khiến việc thanh toán qua ngân hàng giữa doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp Myanmar rất khó khăn, nhất là bằng đồng đôla Mỹ và đồng Euro. Ngoài ra các sản phẩm hàng hóa xuất xứ từ Myanmar đều bị cấm xuất khẩu sang các thị trường liên quan đến Mỹ và EU.
- Chính phủ Myanmar là chính phủ quân sự nên mô hình tổ chức, hoạt động kinh tế - xã hội và đối ngoại vẫn ảnh hưởng tư duy quân sự hóa.
- Hiện nay Chính phủ Myanmar vẫn còn thực hiện cơ chế quản lý hành chính kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp; quản lý kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính là chủ yếu. Chính phủ Myanmar vẫn còn bao cấp qua giá cho công chức và quân nhân đối với một số hàng hóa tiêu dùng thiết yếu như: nhà ở, gạo, dầu ăn, điện, nước sinh hoạt, cước phí điện thoại, giá xăng dầu,…
- Thông tin về thị trường Myanmar không nhiều. Hệ thống viễn thông quốc tế tại Myanmar còn lạc hậu. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam ít hiểu biết về Myanmar nên chưa dám thâm nhập thị trường nhiều tiềm năng này.

- Cơ chế quản lý xuất - nhập khẩu của Myanmar vẫn còn nhiều thủ tục hành chính như: giấy phép kinh doanh xuất - nhập khẩu, giấy phép xuất - nhập khẩu từng chuyến hàng. Thủ tục mở Văn phòng đại diện của Công ty, doanh nghiệp nước ngoài tại Myanmar chậm và phiền phức.
Do Myanmar vẫn còn thực hiện cơ chế quản lý hành chính, tập trung, quan liêu, bao cấp; Các doanh nghiệp Myanmar vẫn còn phải xin giấy phép kinh doanh xuất - nhập khẩu, giấy phép xuất - nhập khẩu từng chuyến hàng. Bởi vậy, sau khi ký kết hợp đồng kinh tế, doanh nghiệp cả hai phía (bán hàng và mua hàng) đều phải chờ đợi các thủ tục hành chính của các cơ quan chức năng Myanmar thường rất lâu.
1.3. Cơ cấu nền kinh tế
Nền kinh tế Myanmar là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu; tỷ trọng Ngành Nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng rất cao; tỷ trọng Ngành Công nghiệp và Ngành Dịch vụ chiếm tỷ trọng còn rất thấp trong nền kinh tế quốc dân.

Năm 2008 trong nền kinh tế quốc dân, Ngành Nông nghiệp chiếm tỷ trọng 43,4% (Trong đó: Nông nghiệp 35,4%; Chăn nuôi và Thủy sản 7,6%; Lâm nghiệp 0,4%).

Ngành Nông nghiệp chiếm 61% lực lượng lao động; 44% kim ngạch xuất khẩu (Nông nghiệp 17%; Chăn nuôi và Thủy sản 20%; Lâm nghiệp 7%) của cả nước Myanmar.

Ngành Công nghiệp chiếm 19,6% (Trong đó: Năng lượng dầu khí 0,2%; Khai khoáng 0,6%; Công nghiệp chế biến 14,9%; Công nghiệp điện lực 0,1%; Xây dựng 3,8%).

Ngành Dịch vụ chiếm tỷ trọng 37% (Trong đó: Thương mại 21,1%; Giao thông vận tải 10,8%; Bưu chính và Viễn thông 1%; Tài chính 0,1%; Dịch vụ quản lý Nhà nước và Xã hội 1,6%; Dịch vụ cho thuê và các Dịch vụ khác 2,4%).
1.4. Đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản

Các loại hải sản chủ yếu của Myanmar là tôm, cá các loại, cua, mực, nhuyễn thể có vỏ,... Sản lượng đánh bắt và giá trị của các hải sản chủ yếu như sau:
	Sản phẩm
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	Sản lượng (1.000

tấn)
	Giá trị (triệu USD)
	Sản lượng (1.000

tấn)
	Giá trị (triệu USD)
	Sản lượng (1.000

tấn)
	Giá trị (triệu USD)

	Tôm biển
	86,205
	129,3
	87,200
	130,0
	87,929
	131,9

	Cá biển các loại
	1.002,574
	867,0
	1.095,75
	881,8
	1.488,420
	893,0

	Cua biển
	20,006
	18,0
	20,200
	18,2
	20,400
	18,4

	Tổng cộng
	1.108,785
	1.014,3
	1.203,15
	1.030,0
	1.596,749
	1.043,3


Nguồn: Myanmar Survey Research - 2008 (MSR)

Theo Bộ Chăn nuôi và Thủy sản Myanmar, năm 2008 sản lượng hải sản đánh bắt của cả nước Myanmar đạt 1,679 triệu tấn.
Diện tích, sản lượng và giá trị của thủy sản nuôi trồng của Myanmar như sau:

	Sản phẩm
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	Diện tích (1.000

Ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)
	Giá trị (triệu USD)
	Diện tích (1.000

ha)
	Sản lượng (1.000
tấn)
	Giá trị (triệu USD)
	Diện tích (1.000
ha)
	Sản lượng (1.000

tấn)
	Giá trị (triệu USD)

	Tôm
	80,7
	59,8
	89,7
	81,0
	60,0
	91,0
	81,037
	60,39
	91,5

	Cá
	50,7
	777,1
	286,5
	63,5
	708,2
	289,0
	79,786
	482,30
	292,2

	Tổng cộng
	131,4
	836,9
	376,2
	144,5
	768,2
	380,0
	160,823
	542,69
	383,7


Nguồn: Myanmar Survey Research – 2008 (MSR)

Sản xuất, chế biến và kinh doanh thủy sản do các doanh nghiệp tư nhân thực hiện. Các doanh nghiệp sở hữu của nhà nước như: tàu đánh cá, tàu vận chuyển cá, nhà máy nước đá, nhà máy chế biến thủy sản, kho đông lạnh, nhà máy chế biến thức ăn thủy sản, nhà máy lọc nước,… đã được bán hoặc cho tư nhân thuê. Bộ Chăn nuôi và Thủy sản khuyến khích, hỗ trợ phát triển và nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân trong Ngành Thủy sản.


Ngành Thủy sản của Myanmar đang trong quá trình phát triển. Kỹ thuật đánh bắt, nuôi trồng thủy sản vẫn còn lạc hậu, năng suất chưa cao. Đội tàu chủ yếu là tàu loại nhỏ, tầm hoạt động còn hạn chế, thường chỉ đi biển trong vòng 1 tháng nên không thể hoạt động xa bờ được.


Tính đến cuối năm 2007, Myanmar có 143 nhà máy đông lạnh thủy sản với công suất 10.274 tấn/ngày. (Trong đó: Doanh nghiệp nhà nước 15 nhà máy với công suất 3.200 tấn/ngày; Doanh nghiệp tư nhân 128 nhà máy với công suất 7.074 tấn/ngày).


Số nhà máy sản xuất nước đá là 264 nhà máy với công suất 1.648 tấn nước đá/ngày. (Trong đó: Doanh nghiệp nhà nước có 4 nhà máy với công suất 420 tấn nước đá/ngày; Doanh nghiệp tư nhân có 260 nhà máy với công suất 1.228 tấn nước đá/ngày).
1.5. Thị trường trong nước và hoạt động xuất - nhập khẩu thủy sản

Người Myanmar thích ăn thủy sản và tiêu dùng nhiều loại thủy sản. Nhu cầu tiêu dùng thủy sản trên thị trường trong nước về một số chủng loại thủy sản chủ yếu như sau:

	Sản phẩm


	Năm 2004

(Tấn)


	Năm 2005

(Tấn)


	Năm 2006

(Tấn)

	Tôm
	65.242
	68.504
	71.929

	Cá các loại
	1.387.885
	1.457.279
	1.530.143

	Cua
	18.283
	19.197
	20.157


Nguồn: Myanmar Survey Research – 2007 (MSR)

Giá cả thủy sản trên thị trường trong nước Myanmar và giá xuất khẩu một số loại thủy sản chủ yếu như sau:

	Hàng hóa
	Giá trong nước

(USD/Tấn)
	Giá xuất khẩu trung bình

(USD/Tấn)
	Giá nhập khẩu 

trung bình

(USD/Tấn)

	
	Giá tối thiểu
	Giá tối đa
	Tháng 12/10
	Tháng 12/09
	Tháng 12/10
	Tháng 12/09

	
	Tháng 12/10
	Tháng 12/09
	Tháng 12/10
	Tháng 12/09
	
	
	
	

	Tôm 

hùm đen
	2.200
	2.200
	3.150
	2.800
	3.858
	3.732
	
	

	Cá

biển 

đông 

lạnh
	850
	800
	1.200
	950
	1.407
	1.210
	
	

	Cua biển
	1.600
	1.600
	2.450
	2.500
	3.616
	3.396
	
	


Nguồn: Myanmar Survey Research – 2010 (MSR)

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Myanmar đóng góp tỷ trọng lớn vào trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, thường chiếm khoảng gần 10%: Năm 2008 đạt 316 triệu USD; Năm 2009 đạt 257,7 triệu USD. 


Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu một số chủng loại thủy sản chủ yếu như sau:

	Hàng hóa xuất khẩu
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009

	
	Khối lượng (tấn)
	Giá trị (triệu USD)
	Khối lượng (tấn)
	Giá trị (triệu USD)
	Khối lượng (tấn)
	Giá trị (triệu USD)

	Tôm
	22.668
	118,33
	16.167
	84,39
	19.030
	62,40

	Cá biển các loại
	160.238
	236,95
	152.150
	225,01
	165.171
	184,65

	Cua biển
	2.912
	7,39  
	2.346
	6,64
	4.451
	10,64


Nguồn: Myanmar Survey Research – 2010 (MSR)

Kim ngạch nhập khẩu thủy sản mà Việt Nam nhập khẩu từ thị trường Myanmar cũng tăng nhanh trong những năm gần đây. Năm 2009 kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ thị trường Myanmar đạt gần 10 triệu USD. Những chủng loại thủy sản nhập khẩu chủ yếu là: 
- Cá khô


: 1.550.271 USD.
- Tôm hùm biển

: 1.242.346 USD.
- Cá biển đông lạnh
: 1.159.217 USD.

- Cua biển sống

: 1.101.226 USD.

Một số chính sách chủ yếu của Myanmar đối với Ngành Thủy sản như sau:

- Xúc tiến, hỗ trợ phát triển Ngành Thủy sản.

- Tăng nhanh sản lượng và tiêu dùng thủy sản ở trong nước, hợp tác với các nước trong việc nuôi trồng và đánh bắt hải sản.

- Khuyến khích mở rộng nuôi trồng thủy sản.

- Nâng cao đời sống kinh tế - xã hội của ngư dân.

          Hiệp hội Nghề cá Myanmar đã trở thành thành viên của Hiệp hội Nghề cá Đông Nam Á từ tháng 9 năm 2002.

II. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN CỦA MYANMAR

2.1. Triển vọng thị trường thủy sản của Myanmar

Theo số liệu thống kê chính thức, Ngành Chăn nuôi và Thủy sản của Myanmar đứng thứ 4 về về tỷ trọng trong GDP và cũng đứng thứ 4 về kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm qua (đứng sau dầu khí, nông sản, đá quý). 

Trong thời kỳ 2011 - 2015, dự kiến bình quân hàng năm sản lượng thủy sản của Myanmar tăng khoảng hơn 10%; kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng hơn 20%.
Hiện nay Myanmar đang hợp tác với một số nước trong việc phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy - hải sản. Myanmar đã hợp tác với Thái Lan, dành cho ngư dân Thái Lan quyền được đánh bắt hải sản ở một số vùng biển của Myanmar.

Một số doanh nghiệp thủy sản của Myanmar cũng đã mời chuyên gia, cố vấn của Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan,… trong các lĩnh vực tạo giống mới, ứng dụng công nghệ chế biến hiện đại, bảo quản thủy sản sau thu hoạch, tổ chức quản trị doanh nghiệp,...

Bộ trưởng Bộ Chăn nuôi và Thủy sản Myanmar rất mong muốn thăm và làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các doanh nghiệp Ngành Thủy sản của Việt Nam; cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, thảo luận chương trình hợp tác giữa Ngành Thủy sản của hai nước.

2.2. Những khả năng hợp tác giữa Ngành Thủy sản hai nước Việt Nam và Myanmar

(1) Những chủng loại thủy sản có nhiều khả năng nhập khẩu từ Myanmar trong thời gian tới
Hiện nay Việt Nam rất cần thủy sản để tiêu dùng trong nước, để làm nguyên liệu chế biến hàng thủy sản xuất khẩu, để làm nguyên liệu chế biến thành thức ăn gia súc.

Việt Nam có hàng trăm nhà máy chế biến thủy sản với công suất chế biến hàng triệu tấn thủy sản mỗi năm; đa số các nhà máy này đều thiếu nguyên liệu chế biến, đặc biệt là những tháng biển động, mùa mưa bão và khi có những đơn hàng nhập khẩu lớn. Vì vậy, việc tìm kiếm nguồn thủy sản nguyên liệu từ nước ngoài (trong đó có thị trường Myanmar) cho các nhà máy chế biến thủy sản là rất cần kíp và cấp bách để chủ động nguồn nguyên liệu và nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy này.

Các loại thủy sản nguyên liệu chủ yếu có thể nhập khẩu từ thị trường Myanmar là:

- Tôm các loại, đặc biệt là tôm hùm đen. 



- Cá biển các loại.







- Cua biển, đặc biệt là cua lột (cua bấy).

- Mực.

- Sò huyết.

- Ốc hương.
- Ba ba.

- Lươn.

- Ếch.
(2) Những chủng loại hàng hóa phục vụ Ngành Thủy sản có nhiều khả năng xuất khẩu tới thị trường Myanmar trong thời gian tới

- Thức ăn thủy sản.

- Thuốc phòng trừ dịch bệnh thủy sản.

- Giống thủy sản.

- Ngư cụ các loại.

- Tàu đánh cá các loại.

- Công nghệ, máy móc, thiết bị bảo quản, dự trữ, chế biến thủy sản.

- Mồi câu cá phục vụ khách du lịch (loại mồi câu cá có thể bảo quản được nhiều ngày).

- Thiết kế và xây dựng cảng cá, kho tàng bảo quản thủy sản.

(3) Những hình thức có thể hợp tác trong Ngành Thủy sản giữa hai nước Việt Nam và Myanmar trong thời gian tới

- Đánh cá xa bờ ở vùng lãnh hải và vùng biển đặc quyền kinh tế của Myanmar. 

- Nuôi trồng thủy sản như cá tra, cá basa, cá rô phi, tôm, cua, cá sấu, baba, ếch, lươn,…

- Sản xuất giống thủy sản.

- Sản xuất thức ăn dành cho thủy sản.

- Sản xuất thuốc phòng trừ dịch bệnh thủy sản.

- Kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh thủy sản, công tác khuyến ngư.

- Công nghệ sơ chế, bảo quản sau thu hoạch.

- Công nghệ, nhà máy chế biến sâu thủy sản.

- Đóng tàu đánh cá.

- Nhà máy sản xuất nước đá.

- Thiết kế và xây dựng cảng cá.

- Dịch vụ sữa chữa, thay thế phụ tùng, ngư cụ.

- Dịch vụ cung ứng xăng dầu, nước đá, ngư cụ.

- Xuất khẩu chuyên gia Ngành Thủy sản theo hình thức hợp tác 3 bên (Việt Nam, Myanmar và một tổ chức tài trợ quốc tế). 

2.3. Những vấn đề cần lưu ý khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh ở thị trường Myanmar

- Người dân Myanmar chủ yếu theo đạo Phật, hiền lành, thật thà, chất phác.

- Doanh nhân Myanmar thường có thói quen là phải gặp gỡ nhau, trực tiếp trao đổi, tiếp xúc, bàn bạc thảo luận trước khi ký kết hợp đồng kinh tế; thông thường nếu chỉ liên hệ qua điện thoại, fax và internet thì rất khó thành công. Quá trình thương thảo hợp đồng kinh tế, chờ đợi xin giấy phép xuất - nhập khẩu diễn ra rất lâu, có những lúc kéo dài đến mấy tháng.

- Doanh nhân Myanmar cũng có thói quen là thăm trụ sở nơi làm việc của nhau, thăm nhà máy sản xuất chế biến sản phẩm, xem xét quy trình công nghệ, đội ngũ công nhân viên chức; sau đó thì họ sẽ có đàm phán, thương thảo, quyết định ký kết hợp đồng kinh tế.

- Doanh nhân Myanmar thường yêu cầu đối tác nhập khẩu có khoản tiền “đặt cọc” bằng tiền mặt khoảng 10% trong tổng số tiền của hợp đồng kinh tế.

- Nền kinh tế Myanmar vẫn còn là nền kinh tế đóng cửa, khép kín, tự cung tự cấp là chính, mức độ hội nhập kinh tế quốc tế còn ở trình độ thấp, sức mua của người dân trong nước còn thấp,…; bởi vậy, giá cả trên thị trường trong nước và giá hàng hóa xuất khẩu của Myanmar thường thấp hơn so với giá của thị trường thế giới.

- Do trình độ công nghiệp hóa còn ở mức thấp nên tình trạng ô nhiễm môi trường, sử dụng hóa chất, thuốc phòng trừ dịch bệnh còn ít. Bởi vậy, thủy sản của Myanmar thường sạch, tinh khiết, ít dịch bệnh, chất lượng cao, thơm ngon, đậm đà hương vị thiên nhiên,….

- Người dân và doanh nhân Myanmar thường rất thích được tặng quà dù chỉ là món quà nhỏ. Bởi vậy, doanh nhân Việt Nam nên tặng quà cho các đối tác Myanmar khi gặp gỡ nhau lần đầu, khi ký kết được hợp đồng kinh tế, khi công việc thành công,…

- Hiện nay Chính phủ Myanmar vẫn thực hiện cơ chế quản lý hành chính tập trung, quan liêu trong hoạt động xuất - nhập khẩu như: giấy phép kinh doanh xuất - nhập khẩu, giấy phép xuất - nhập khẩu từng chuyến hàng. Bởi vậy, sau khi ký kết hợp đồng kinh tế thì các đối tác vẫn phải tiếp tục chờ đợi các loại giấy phép và thủ tục hành chính./.
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